
Phụ lục 02 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện 

 

STT Lĩnh vực/ tên TTHC 
Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ 

Thời hạn giải 

quyết 
Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan sau cắt giảm 

Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bƣu 

chính công ích Ghi 

chú Theo 

quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

Tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Trả 

kết 

quả 

 Tín dụng ƣu đãi tạo việc làm        

1 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng 

việc làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm đối với 

người lao động 

Phòng giao 

dịch Ngân 

hành chính 

sách các 

huyện, thành 

phố 

15 ngày 15 ngày 

- Phòng giao dịch Ngân hành 

chính sách các huyện, thành phố: 

10 ngày 

- Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: 05 ngày 

Không Không Không  

2 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng 

việc làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm đối với 

cơ sở sản xuất kinh 

doanh 

Phòng giao 

dịch Ngân 

hành chính 

sách các 

huyện, thành 

phố 

15 ngày 15 ngày 

- Phòng giao dịch Ngân hành 

chính sách các huyện, thành phố: 

10 ngày 

- Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: 05 ngày 

Không Không Không  

 

Ghi chú: Thời hạn giải quyết TTHC là: ngày làm việc.  
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PHẦN I. NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

 1. Thủ tục: “Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với ngƣời lao động” 

 1.1. Trình tự thực hiện: 

 - Bước 1: Người lao động có nhu cầu vay vốn từ Quỹ lập hồ sơ vay vốn 

gửi Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án. 

 - Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án phê duyệt. 

 - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

trình duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án xem xét, 

phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo 

cho người vay. 

 1.2. Cách thức thực hiện: Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án. 

 1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

 - Thành phần hồ sơ: 

 + Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nơi 

thực hiện dự án theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 

số 104/2022/NĐ-CP; 

 + Bản sao của một trong các loại giấy tờ: Giấy xác nhận thông tin về cư 

trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội không 

thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

 1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định. 

 1.5. Đối tƣợng thực hiện: cá nhân (người lao động). 

 1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

 - Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương (Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội hoặc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội); 

 - Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Hồ sơ 

vay vốn hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không đủ điều kiện 

vay vốn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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 1.8. Phí, lệ phí: Không. 

 1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP). 

 1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 - Yêu cầu: Dự án thuộc nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. 

 - Điều kiện: cá nhân có nhu cầu vay vốn đáp ứng các điều kiện sau đây: 

 + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

 + Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có 

xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; 

 + Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án. 

 1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 - Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

 - Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

 - Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 

tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 

Quỹ quốc gia về việc làm; 

 - Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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Mẫu số 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ  

VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội …………. 

Họ và tên:……………………………….. Ngày, tháng, năm sinh:…./.../ ….. 

Dân tộc:……………………………… Giới tính: ………………………… 

Số CCCD/CMND: …………………………………………………………… 

Ngày cấp:……………………………….. Nơi cấp: ………………………… 

Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú
(1)

:…………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………. 

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): 

□ Người khuyết tật theo Giấy xác nhận khuyết tật số……………………. do Ủy 

ban nhân dân xã ……………. cấp ngày ………………….. 

□ Người dân tộc thiểu số……………………. đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

Tôi có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện dự án: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Nơi thực hiện dự án:……………………………………………………………… 

Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: ... người. 

trong đó: 

- Lao động nữ (nếu có):…………………………………………………… người 

- Lao động là người khuyết tật (nếu có):………………………………… người 

- Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có):…………………………. người 

Vốn thực hiện dự án:…………………………………………….. đồng, trong đó: 

- Vốn tự có:…………………………………………………………… đồng 

Đề nghị ngân hàng cho vay số tiền: ……………………………………….. 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………….) 

để dùng vào việc:……………………………………………………………, cụ 

thể như sau: 
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STT 
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 

VAY 
SỐ LƢỢNG THÀNH TIỀN (đồng) 

Thời hạn vay:………………….. tháng Trả gốc: ………………Trả lãi: 

…………………….. 

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, 

nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, 

PHƢỜNG,THỊ TRẤN ………… 

Ông/bà:……………………………… 

Có dự án được thực hiện tại địa 

phương. 

…., ngày... tháng... năm... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

….., ngày... tháng... năm... 

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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 2. Thủ tục: “Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh” 

 2.1. Trình tự thực hiện 

 - Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ vay 

vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án: 

 - Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

vay vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án phê duyệt; 

 - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

trình duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án xem xét, 

phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo 

cho người vay. 

 2.2. Cách thức thực hiện: Cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp 

lại Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án. 

 2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

 - Thành phần hồ sơ: 

 (1) Dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nơi thực 

hiện dự án theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP. 

 (2) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: hợp đồng hợp tác; giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

 (3) Giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao 

động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, bao gồm: 

 - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 

lên là người khuyết tật: Bản sao Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật do Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. 

 - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 

lên là người dân tộc thiểu số: 

 + Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số. 

 + Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những 

người lao động trong danh sách. 

 + Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc giấy 

khai sinh. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh nộp bản sao thẻ căn cước công 

dân của người lao động là người dân tộc thiểu số nhưng Ngân hàng Chính sách 

xã hội không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu cơ sở sản xuất kinh doanh nộp bản sao một 
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trong các loại giấy tờ sau của những người lao động là người dân tộc thiểu số: 

Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và 

thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 

lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số: 

 + Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. 

 + Bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là người 

khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 

 + Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của nhưng 

người lao động trong danh sách. 

 + Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc giấy 

khai sinh của những người lao động là người dân tộc thiểu số. Trường hợp cơ sở 

sản xuất kinh doanh nộp bản sao thẻ căn cước công dân của người lao động là 

người dân tộc thiểu số nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội không thể khai thác 

được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì 

yêu cầu cơ sở sản xuất kinh doanh nộp bản sao một trong các loại giấy tờ sau 

của những người lao động là người dân tộc thiểu số: Giấy xác nhận thông tin về 

cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

 2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định. 

 2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh). 

 2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

 - Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương (Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội hoặc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội). 

 - Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Hồ sơ 

vay vốn hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không đủ điều kiện 

vay vốn. 

 2.8. Phí, lệ phí: Không. 

 2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy 

trì và mở rộng việc làm theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định 

số 74/2019/NĐ-CP . 

 2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 

 - Yêu cầu: Dự án thuộc nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx
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 - Điều kiện: 

 + Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản 

xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định. 

 + Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi 

thực hiện dự án. 

 + Có bảo đảm tiền vay: Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về 

giao dịch bảo đảm. 

 2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 - Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

 - Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

 - Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 

tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 

Quỹ quốc gia về việc làm; 

 - Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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Mẫu số 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

DỰ ÁN VAY VỐN 

HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội...... 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

1. Tên Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ kinh doanh: ………………….. 

……………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Điện thoại:…………………………. Fax: ………………………………… 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: 

Ngày cấp:…………………………………… Cơ quan cấp: …………………. 

Hoặc hợp đồng hợp tác số: ………………………………………………………. 

5. Họ và tên người đại diện:……………………….. Chức vụ: ………………… 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ………………… 

Ngày cấp:…………………………. Nơi cấp: …………………………………. 

Quyết định bổ nhiệm số:………… Ngày:………………..….. Do:…………….. 

quyết định 

Hoặc giấy ủy quyền số:………….. Ngày:………………….. Do:………………. 

ủy quyền 

6. Mã số thuế: 

…………………………………………………………………………………… 

7. Vốn điều lệ/Vốn góp/Vốn tự có:……………………………………………… 

đồng 

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của 02 năm trước thời điểm vay vốn (nếu có) 

Năm…………. : 

- Tổng doanh thu:………………………… ……………………………… đồng 

- Tổng chi phí:……………………………………………………………. đồng 
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- Thuế:……………………………………………………………………….. 

đồng 

- Lợi nhuận:……………………………………….……………………. đồng 

Năm……………. : 

- Tổng doanh thu: ......................................................................................... đồng 

- Tổng chi phí:……………………………………………………………… đồng 

- Thuế:……………………………………………………………………… đồng 

- Lợi nhuận:………………………………………………………………… đồng 

2. Tình hình sử dụng lao động 

Tổng số lao động hiện có:…………………………………………………. 

người, trong đó: 

- Lao động nữ (nếu có):…………………………………………………… người 

- Lao động là người khuyết tật (nếu có):………………………………… người 

- Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có):…………………………… người 

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN VÀ NHU CẦU VAY VỐN 

1. Tên dự án: ………………………………………………………………… 

Nơi thực hiện dự án: …………………………………………………………… 

2. Nội dung dự án 

a) Hiện trạng 

- Văn phòng/chi nhánh/cửa hàng kinh doanh (địa chỉ, diện tích): ………… 

………………………………………………………………………………… 

- Nhà xưởng, kho bãi (số lượng, diện tích, tình trạng hoạt động, địa chỉ): 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

- Trang thiết bị, máy móc (số lượng, giá trị, tình trạng hoạt động): …………… 

…………………………………………………………………………………… 

b) Dự án phát triển sản xuất, kinh doanh 

- Mở rộng, cải tạo nhà xưởng, kho bãi: 

+ Diện tích mở rộng, cải tạo: …………………………………………………… 

+ Chi phí mở rộng, cải tạo: …………………………………………………… 

- Đầu tư trang thiết bị: 

+ Máy móc, thiết bị (chủng loại, số lượng, giá trị): ………………………… 

+ Phương tiện (chủng loại, số lượng, giá trị): ………………………………… 
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- Đầu tư vốn lưu động: Vật tư, nguyên, nhiên liệu, hàng hóa, dịch vụ (chủng 

loại, số lượng, giá trị): …………………………………………………………… 

c) Phương án sử dụng lao động. 

Tổng số lao động: …………………………………………………………. 

người, trong đó: 

- Số người lao động được tạo việc làm (nếu có):……………………. người, 

trong đó: 

+ Lao động nữ (nếu có):…………………………………………… người 

+ Lao động là người khuyết tật (nếu có):……………………………… người 

+ Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có):……….……………… người. 

- Số người lao động được duy trì và mở rộng việc làm: ... người, trong đó: 

+ Lao động nữ (nếu có):…………………………………………………… người 

+ Lao động là người khuyết tật (nếu có):………………………………… người 

+ Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có):…………………………… người 

d) Hiệu quả kinh tế của dự án vay vốn 

- Tổng doanh thu:………………… đồng 

- Tổng chi phí:……………………. đồng 

- Lợi nhuận:………………………. đồng 

đ) Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án: tháng …. năm………………. 

3. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án:……………………………. đồng, trong đó: 

- Vốn tự có:……………………………………………………………… đồng 

Đề nghị Ngân hàng cho vay số tiền:…………………………………. đồng 

(Bằng chữ:………………………………………………………………………… ) 

để dùng vào việc: 

4. Thời hạn vay: ... tháng 

5. Nguồn tiền trả nợ ngân hàng 

- Khấu hao tài sản từ vốn vay:………………………………………… đồng 

- Khấu hao tài sản từ nguồn vốn tự có:…………………………..……… đồng 

- Lợi nhuận từ dự án và các nguồn khác:…………………..……………… đồng 

- Dự kiến tổng số tiền trả nợ một năm là:……………………………… đồng 

6. Trả gốc:……………………………. Trả lãi theo:……………………… 

7. Tài sản bảo đảm liền vay (nếu có) 
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STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƢỢNG 
GIÁ TRỊ ƢỚC TÍNH 

(đồng) 

GIẤY TỜ VỀ 

TÀI SẢN 

Tôi xin cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, 

nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, 

PHƢỜNG, 

THỊ TRẤN ………… 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh:…………… 

………………………………………….. 

Có dự án được thực hiện tại địa 

phương./. 

…., ngày... tháng... năm... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

….., ngày... tháng... năm... 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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